SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM  
                             

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Công văn số 2418/SGDĐT-GDTrH ngày 11/11/2021 của Sở GDĐT Quảng Nam)

MÔN: TIẾNG ANH 12
	SỐ CÂU
	NỘI DUNG/ CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	GHI CHÚ

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận

Dụng
	Vận

Dụng cao
	

	4
	Phonetics
Sounds (the ending “s/es”, “ed”; / æ/, /ə /, /ɑː/ )
Stress (Stress in two/ three -syllable words)
	4
	
	
	
	

	8

	Grammar
(thì, câu tường thuật, thể bị động, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, mạo từ, mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ...)
	6
	2
	
	
	

	11
	Word choice/meaning
(đồng nghĩa/ trái nghĩa, nghĩa của từ, từ loại, giới từ,…trong chương trình sgk)
	4
	7
	
	
	

	2
	Communication function
(Các nội dung giao tiếp thuộc chương trình và giao tiếp hằng ngày)
	1
	
	1
	
	

	5
	Cloze text

(Đọc, chọn từ hoàn thành đoạn văn theo chủ đề trong sgk)
	3
	2
	
	
	

	5
	Reading comprehension
(Trả lời câu hỏi theo đoạn văn, sử dụng các kỹ năng đọc hiểu theo chủ đề trong sgk)
	2
	1
	1
	1
	

	2
	Combination Writing

(thì, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, mệnh đề chỉ sự nhượng bộ)
	
	
	2
	
	

	3
	Transformation Writing

(thì, câu tường thuật, câu bị động, câu điều kiện, rút gọn mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ)
	
	
	2
	1
	

	Tổng
	
	20
	12
	6
	2
	40 câu

	
	
	5đ
	3đ
	1,5đ
	0,5đ
	10 điểm


